	Biểu số: 003.N/BCS-TMDV

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 24/02 năm sau
	SỐ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI

Năm .........
	Đơn vị báo cáo:

………………………………………..

Đơn vị nhận báo báo:

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.


Đơn vị tính: Thuê bao
	STT
	Đơn vị hành chính
	Mã số
	Số thuê bao đang hoạt động có đến cuối kỳ trước (31/12)
	Số thuê bao đang hoạt động có đến cuối kỳ báo cáo (31/12)
	Tốc độ phát triển 
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	Di động
	Cố định
	Di động
	Cố định
	Di động
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	B
	C
	1
	2
	3
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	Tỉnh Sóc Trăng
	94
	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	 Thành phố Sóc Trăng
	941
	 
	
	
	
	
	

	2
	 Huyện Châu Thành
	942
	 
	
	
	
	
	

	2.1
	Thành thị
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Nông thôn
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 Huyện Kế Sách
	943
	 
	
	
	
	
	

	3.1
	Thành thị
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Nông thôn
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 Huyện Mỹ Tú
	944
	 
	
	
	
	
	

	4.1
	Thành thị
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Nông thôn
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 Huyện Cù Lao Dung
	945
	 
	
	
	
	
	

	5.1
	Thành thị
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Nông thôn
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Huyện Long Phú
	946
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Thành thị
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Nông thôn
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Huyện Mỹ Xuyên
	947
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Thành thị
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	Nông thôn
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Thị xã Ngã Năm
	948
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Thành thị
	
	
	
	
	
	
	

	8.2
	Nông thôn
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Huyện Thạnh Trị
	949
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Thành thị
	
	
	
	
	
	
	

	9.2
	Nông thôn
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Thị xã Vĩnh Châu
	950
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Thành thị
	
	
	
	
	
	
	

	10.2
	Nông thôn
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Huyện Trần Đề
	951
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Thành thị
	
	
	
	
	
	
	

	11.2
	Nông thôn
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	……., ngày......... tháng...... năm..........
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: 
- Thành thị là các phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố.

- Nông thôn là các xã thuộc huyện, thị xã.

BIỂU SỐ 003.N/BCS-TMDV: SỐ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

a) Số thuê bao điện thoại: là tổng số thuê bao điện thoại bao gồm thuê bao cố định đang hòa mạng (đường dây thuê bao đang hoạt động, đang nối từ thiết bị đầu cuối của thuê bao đến mạng chuyển mạch điện thoại công cộng PSTN); thuê bao di động (thuê bao điện thoại di động sử dụng công nghệ tế bào 2G, 3G, 4G phát sinh lưu lượng thoại hoặc tin nhắn trong vòng 01 tháng trước thời điểm thu thập số liệu.

b) Phương pháp tính:

(1) Đối với thuê bao điện thoại cố định: Sử dụng số liệu thống kê trên hệ thống của doanh nghiệp tại thời điểm thu thập số liệu.

(2) Đối với thuê bao điện thoại di động: là tổng số thuê bao sử dụng công nghệ tế bào 2G, 3G, 4G phát sinh lưu lượng thoại hoặc tin nhắn trong vòng 01 tháng trước thời điểm thu thập số liệu.

2. Cách ghi biểu

Cột 1, 2: Ghi tổng số thuê bao điện thoại cố định và di động đang hoạt động có đến cuối kỳ trước kỳ báo cáo. Số thuê bao điện thoại cố định chia theo
huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng.
Cột 3, 4: Ghi tổng số thuê bao điện thoại cố định và di động đang hoạt động cộng dồn đến cuối kỳ báo cáo. Số thuê bao điện thoại cố định chia theo
huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng.
Cột 5, 6: Ghi số liệu tốc độ phát triển số thuê bao điện thoại cố định và di động đang hoạt động đến cuối kỳ báo cáo so với kỳ trước. Tốc độ phát triển số thuê bao điện thoại cố định chia theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng.
3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

- Phạm vi toàn tỉnh Sóc Trăng. Số liệu thu thập có đến cuối kỳ trước kỳ báo cáo và cuối kỳ báo cáo.
- Báo cáo thống kê năm: Báo cáo thống kê năm được tính bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng đầu tiên của kỳ báo cáo thống kê cho đến ngày cuối cùng của tháng thứ mười hai của kỳ báo cáo thống kê đó.

- Báo cáo thống kê khác và báo cáo đột xuất: Trong trường hợp cần báo cáo thống kê khác và báo cáo đột xuất nhằm thực hiện các yêu cầu về quản lý nhà nước, cơ quan quản lý yêu cầu báo cáo phải bằng văn bản, nêu rõ thời gian, thời hạn, tiêu chí báo cáo thống kê cụ thể và các yêu cầu khác (nếu có).
4. Nguồn số liệu

Doanh nghiệp.






